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Chương 1 
GIỚI THIỆU CHUNG

1.1. MẠNG TRUYÈN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ MẠNG

1.1.1. Giới thiệu chung

Truyền thông máy tính (computer communications) là quá trình truyền 
dữ liệu từ thiết bị này sang thiết bị khác. Trước đây, người ta thường hiêu 
thiết bị là máy tính, nhưng ngày nay thiết bị (end system, device) không chi 
đơn thuần là máy tính mà bao gồm nhiều chủng loại thiết bị khác, ví dụ: 
điện thoại di động, máy tính PAM,... (Hình 1.1). số  lượng các kiểu thiết bị 
có khả năng lấy thông tin từ Internet ngày càng tăng. Một từ phổ biến có 
nghĩa tương tự như vậy là truyền dữ liệu. Mặc dù hai cụm từ này có thè sử 
dụng thay thế cho nhau, một số người coi thuật ngữ dữ liệu (data) chi bao 
gồm nhũng sự kiện đơn giản và thô (chưa được xừ lý), sử dụng thuật ngữ 
thông tin (information) để chỉ việc tổ chức những sự kiện này thành dạng 
thông tin có nghĩa đối với con người.

Hình 1.1. Các thiết bị có khả năng kết nối Internet
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Khái niệm mạng (networking) chi khái niệm kết nối các ihiết bị lại với 
nhau, nhằm mục đích chia sẻ thông tin. Khái niệm mạng liên quan đếm nhiều 
vấn đề, bao gồm:

^  Giao thức truyền  thông (protocol): Mô tà những nguyên Itắc mà 
tất cả các thành phần mạng cần tuân thù để có thể trao đcm được 
với nhau.

^  Topo (mô hình ghép nối mạng/hình trạng mạng): M ô t.à cách
thức nối các thiết bị với nhau.

^  Địa chỉ: Mô tả cách thức định vị một đối tượng trên mạng.

Định tuyến (routing): Mô tả cách thức dữ liệu truyền từ  tlhiết bị 
này sang thiết bị khác trên mạng.

T ính tin cậy (reliability): Giải quyết tính toàn vẹn của dữ liệiu, đàm 
bảo dữ liệu nhận được chính xác như dữ liệu gửi đi.

^  K hả năng liên tác (interoperability): Chi mức độ các sản phẩm 
phần mềm và phần cứng của các hãng sàn xuất khác nhau có thề 
làm việc cùng nhau.

An ninh (security): Đảm bảo an toàn, hoặc bảo vệ tất cả các thành 
phần của mạng.

C huẩn  (standard): Thiết lập các quy tắc và luật lệ cụ thể cằn phải 
tuân theo.

Trên thực tế, khái niệm mạng xuất hiện với nhiều kiểu ứng dụng khác 
nhau. Ví dụ, trong công nghiệp giải trí, các công ty truyền thanh, truyền 
hình,... đều có những mạng độc lập riêng của mình, với nhiều trạm  phát. 
Thông qua những mạng này, các chương trình tin tức, thể thao, điệm ảnh, 
phim truyện.... được dùng chung giữa các trạm phát. Mạng truyền thiông ra 
đời sớm nhất và phổ biến nhất là mạng điện thoại. Khi nói đến mạn g điện 
thoại, người ta muốn nhắc đến hệ thống điện thoại kiểu cũ (plain old 
telephone system -  POTS), hoặc mạng điện thoại chuyển mạch công cộng 
(PSTN -  public switched telephone network). Mạng PSTN mô tả hệ thống 
điện thoại truyền thống dựa trên tín hiệu tương tự, được sử dụng đề Itruyền 
tiếng nói. Một mạng truyền thông khá quen thuộc ngày nay là m ạng máy 
tính Internet -  là một tập hợp các mạng, hay mạng mạng.
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